
 

Trang 1/1 

            BỘ XÂY DỰNG                                              ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC ĐẠI HỌC 
                                                                          Môn: TIN HỌC CHUYÊN NGÀNH KT 1 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                            (Đáp án - thang điểm gồm 1/1 trang) 
 

 Câu Nội dung Điểm 

Câu 1        Tổ chức bản vẽ với các layer có quy định đầy đủ màu sắc, 
bề rộng và loại đường nét; vẽ đối tượng đúng layer. 

5,0 

Tổ chức bản vẽ với block. 0,5 

Dựng hình đủ, đúng hình dáng mặt bằng đề cho. 1,5 

Ký hiệu vật liệu đúng quy cách, đúng vùng. 0,5 

Dàn trang bằng layout. 0,5 

 

Tạo kiểu kích thước đúng quy định; ghi chữ, ghi kích thước đầy đủ. 1,0 

Câu 2         Vẽ phối cảnh mặt đứng. 5.0 

Hiệu chỉnh nét, đơn vị, mặt phải 1 

Dựng hình công trình đúng, đủ như đề cho. 1,5 

Sử dụng lệnh make group cho từng đối tượng độc lập 1 

Sử dụng lệnh make Component cho đối tượng giống nhau 1 

 

Dựng các chi tiết khó/vật liệu/diễn họa… 0,5 

 

 

Trang 1/3 

            BỘ XÂY DỰNG                                                 ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                   ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN BẬC CAO ĐẲNG 
                                                                           Môn: ĐIỆN CÔNG TRÌNH 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                         (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 

 

Câu Nội dung Điểm 

Theo cách bố trí đèn người ta phân loại các hệ thống chiếu sáng sau đây: 
a) Chiếu sáng chung (các đèn treo ở trần): dùng để chiếu sáng một 

phòng hay một phần của phòng với độ rọi đều. 

0,5 

b) Chiếu sáng cục bộ (cố định hay di động) hệ thống chiếu sáng này 
dùng để chiếu sáng đặc biệt thêm cho một số nơi cần thiết như đèn ở bàn máy, 
bàn làm việc, bàn mổ ... Trong nhiều trường hợp có thể đặt ổ cắm điện dùng cho 
đèn chiếu sáng cục bộ. 

0,75 1 
(2 đ) 

c) Chiếu sáng kết hợp : sử dụng chiếu sáng chung và chiếu sáng cục bộ. 
Khi dùng chiếu sáng kết hợp độ rọi của chiếu sáng chung trên diện tích làm việc 
không nên thấp hơn 10% tiêu chuẩn đã quy định tức là độ rọi phải đảm bảo trên 
bề mặt làm việc từ 90% tiêu chuẩn đã quy định trở lên. 

0,75 

     Dây dẫn sét xuống có thể bằng thép tròn hoặc thép dẹt tiết diện không được 
nhỏ hơn 35mm2 và bề dày thép dẹt không được nhỏ hơn 3mm. Nếu từ bộ phận 
thu sét đến bộ phận nối đất chỉ đặt một dây dẫn xuống thì tiết diện dây không 
được nhỏ hơn 50mm2. Tại những nơi dễ bị ăn mòn thì tiết diện dây không được 
nhỏ hơn 50mm2 và bề dày thép dẹt không được nhỏ hơn 3,5mm.      

1,00 

     Các dây dẫn sét xuống có thể mạ kẽm, mạ thiếc hoặc sơn chống mòn, chống 
rỉ. Nếu đặt tại những nơi dễ bị ăn mòn thì phải mạ kẽm. 

 Dây dẫn sét xuống phải bố trí theo đường ngắn nhất không được tạo nên 
những góc nhọn. Dây dẫn xuống dọc theo tường phải có các cọc đỡ khoảng cách 
giữa các cọc không được lớn hơn 3m và khoảng cách từ dây đến mặt tường 
không được nhỏ hơn 60mm 

0,50 
2 

(2 đ) 

     Dây dẫn sét xuống phải đặt tại chỗ ít người và gia súc qua lại. Khoảng cách 
từ dây dẫn xuống đến mép các cửa đi và cửa sổ không được nhỏ hơn 1,5m. 
Các công trình thường xuyên tập trung nhiều trẻ em thì dây dẫn xuống phải xa 
cửa đi, lối đi không được nhỏ hơn 5m. 

0,50 

a/ Sử dụng loại dây đồng 
- Ta có công thức tính tiết diện dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép 
bỏ qua cảm kháng của đường dây : 

cdmlv KPP =  
lvP = 30kW. 0,8 = 24 kW 

cp

lv

uc
lP

S
%.
.

∆
=  

287,24
5,2.83

215.24 mmmkWS ==  

   Tra bảng tiết diện dây dẫn ta chọn dây đồng s = 25 2mm , dòng điện liên tục 
cho phép lớn nhất CPI = 125A 

1,00 3 
(3 đ) 

Kiểm tra lại theo điều kiện phát nhiệt cho phép : 0,50 
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ϕcos33 ddp IUP =  

ϕcos3
3

Ud
P

I P
d =  

dI = 
1.380.732,1

10.24 3

V
W = 36,47A 

Như vậy ta chọn dây đồng có tiết diện như sau : 
Dây pha có tiết diện : 3x25mm2,  
Dây trung hòa có tiết diện 1x16mm2 

b/ Sử dụng loại dây nhôm 
- Ta có công thức tính tiết diện dây dẫn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép 
bỏ qua cảm kháng của đường dây : 

cdmlv KPP =  
lvP = 30kW. 0,8 = 24 kW 

cp

lv

uc
lP

S
%.
.

∆
=  

228,41
5,2.50

215.24 mmmkWS ==  

Tra bảng tiết diện dây dẫn ta chọn dây nhôm s = 50 2mm , dòng điện liên tục cho 
phép lớn nhất CPI = 190A 

 
 
 
 
 
 

1,00 

Kiểm tra lại theo điều kiện phát nhiệt cho phép : 
ϕcos33 ddp IUP =  

ϕcos3
3

Ud
P

I P
d =  

dI = 
1.380.732,1

10.24 3

V
W = 36,47A 

Như vậy ta chọn dây nhôm có tiết diện như sau : 
Dây pha có tiết diện : 3x50mm2,  
Dây trung hòa có tiết diện 1x35mm2 

 
 
 

0,5 

a/ Bố trí đèn theo mặt đứng và mặt bằng : 
+ Mặt đứng : 
Đèn lắp sát trần ta có : 

hh =1  = 3,4m – 0,8m = 2,6m 
h = 2,6m ; ch = 0 

+ Mặt bằng : 
- Tính loil  và maxl  

hl loiloi .λ=  
loil = 1,25. 2,6 = 3,25m 

hl .maxmax λ=  
maxl = 1,5.2,6 m = 3,9m 

1,00 4 
(3 đ) 

- Tính số vị trí đèn theo chiều dài aN  và theo chiều rộng bN  

loi
a l

aN =  = 
m

m
25,3
8  = 2,46 ( Chọn 3 vị trí ) 

loi
b l

bN = = 
m
m

25,3
5,5  = 1,69 ( Chọn 2 vị trí ) 

0,50 
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- Tính khoảng cách giữa các đèn theo chiều dài al  và chiều rộng bl , khoảng 
cách giữa các đèn với tường aw  và bw , đây là căn hộ sát tường có chổ làm việc,  

nên ta chọn  
4
lala =  và 

4
b

b
ll =  

al = 
SKC

a = 

4
1

1
2

4
1

8

++
 = 3,2m ( chọn 3,2m)  

SKC : số khoảng cách 
 

al = 3,2m ; aw = 0,8m 

bl = 
SKC

b = 

4
1

1
1

4
1

5,5

++
 = 3,66m  ( chọn 3,7m) 

 Chọn bl = 3,7 m ; bw = 0,9 m 
- Vẽ hình bố trí đèn theo mặt đứng 
- Vẽ hình bố trí đèn theo mặt bằng 0,50 

b/ Tính toán chọn công suất và số lượng đèn 

          
Ba

DV
vitri NN

SP
P

.
.

1 =  = 
2.3

44./5,5 22 mmW = 40,3W 

Chọn mỗi vị trí 01 máng đèn huỳnh quang 1 x 40W 
Tổng số lượng đèn bố trí cho phòng là 6 bộ đèn 1x40W 

1,00 

 
 
 
 
 

 


